
ỦY BAN NHÂN DÂN                        

TỈNH BẮC GIANG 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày       tháng  9  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  

tỉnh Bắc Giang năm 2019 

––––––––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 47/TTr-HĐBC ngày 20/9/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc 

Giang năm 2019 (Có danh sách kèm theo). 

Tiền thưởng cho mỗi sản phẩm (bộ sản phẩm) là 4.000.000 đồng. Tổng số 

tiền thưởng 72.000.000 đồng (Bẩy mươi hai triệu đồng) chi từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp khuyến công đã giao Sở Công Thương năm 2019. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành viên Hội đồng bình 

chọn và các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:     

- Như Điều 2 (SCT 03b);           
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, TH, TKCT;   
- Lưu: VT, CN. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Linh 

 
  



DANH SÁCH  CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

TT Tên sản Phẩm Đơn vị  Địa chỉ 

I Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

1 Bộ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ HTX Mộc Bãi Ổi Thôn Bãi ổi, Xã  Dĩnh Trì, TP Bắc Giang 

2 Tranh Phù điêu gốm - men màu Cơ sở gốm Làng Ngòi Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng 

II Nhóm sản phẩm chế biến nông lâm, thủy sản và đồ uống 

3 Bún khô Đa Mai 
HTX Sản xuất kinh doanh bún bánh, nông 

sản sạch Đa Mai 
Số 16, đường Mai Sẫu, phường Đa Mai, TPBG 

4 Bánh đa Kế HTX Bánh đa kế Số 931, đường Lê Lợi,  phường Dĩnh Kế, TPBG 

5 Mỳ gạo Chũ Xuân Trường HTX sản xuất mỳ Chũ  Xuân Trường Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn 

6 Mỳ Chũ Green Hội sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ - Lục Ngạn Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn 

7 Tương Trí Yên HTX Dịch vụ nông lâm xã Trí Yên Thôn Thanh Long, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 

8 Giò gà HTX Nông nghiệp Xanh Yên Thế Phố Hoàng Hoa Thám, TT Cầu Gồ, huyện Yên Thế 



TT Tên sản Phẩm Đơn vị  Địa chỉ 

9 Rượu ngô men lá Lộc Sơn Hộ kinh doanh Trịnh Thị Kim Dung Thôn Vàng, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế 

10 Trà cà gai leo HTX Hằng Anh Thôn Vàng, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế 

11 Trà hoa vàng HTX cây dược liệu Lựu Chanh - Trường Sơn Thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam 

12 Mật ong rừng Tây Yên Tử HTX dịch vụ nônng nghiệp Thảo Mộc Linh Thôn Đồng Dương, xã An Lạc, huyện Sơn Động 

13 Bánh Quế ông Phú HTX Hưng Phú Thôn Lục Hạ, xã Tân Trung, huyện Tân Yên 

14 Rượu Giáp Tửu Hộ kinh doanh Giáp Quang Khải Thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên 

15 Bánh đa nem HTX tiêu thụ Mỳ, bánh đa nem Thổ Hà Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên 

16 
Dăm bông, xúc xích theo tiêu 

chuẩn Vietgap 
Công ty TNHH Hải Thịnh Thôn Phúc Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa 

17 Bánh đa quê gạo lứt và vừng rang Công ty TNHH JOY VN Thôn 7, làng Hà, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 

III Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 

18 Xe rùa Công ty TNHH SX cơ khí Hùng Thảo Thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên 
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